
Bài 4. Cánh cửa khép hờ

Một chuỗi chỉ gồm sáu ký tự ngoặc (, ), [, ], {, } được gọi là đúng nếu thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

• Mỗi dấu ngoặc mở được ghép với một dấu ngoặc đóng cùng loại.

• Các cặp ngoặc được đóng theo thứ tự lồng nhau hợp lệ.

Hãy xác định chuỗi đã cho có phải là chuỗi ngoặc đúng hay không.

( [ { } ] )

các cặp ngoặc được lồng đúng thứ tự

Khi đọc từ trái sang phải, mỗi dấu đóng phải khớp với dấu mở gần nhất chưa được ghép.

Yêu cầu

In YES nếu chuỗi là chuỗi ngoặc đúng; ngược lại, in NO.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa chuỗi S.

Dữ liệu ra

In YES hoặc NO.

Ràng buộc

• 1 ≤ |S| ≤ 2 · 105.

• S chỉ gồm các ký tự ( ) [ ] { }.

Các nhóm test

Nhóm Ràng buộc bổ sung
1 |S| ≤ 10

2 S chỉ gồm ( và )
3 S chỉ gồm ( ) [ ]
4 Không có ràng buộc bổ sung

Mỗi nhóm gồm 5 test. Các test được chấm độc lập; mỗi test có giá trị 5 điểm.

Ví dụ

Dữ liệu vào Dữ liệu ra
([]) YES

Giải thích. Ba dấu mở lần lượt là (, [, {; các dấu đóng xuất hiện theo thứ tự ngược lại và khớp đúng loại.

6


